CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT XUNG QUANH BÉ
 (Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 09/12/2024 đến ngày 03/01//2025)
Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Thành – Lớp Bé B
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Dinh dưỡng và sức khỏe

	MT7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
	- Chấp nhận:Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.  
-Tập rửa tay bằng xà phòng.
-Thể hiện bằng lời, nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
-  Biết nói với người lớn khi bị đau chảy máu.
- Biết một số biểu hiện khi ốm.
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người
	- Hoạt động vệ sinh: Cô giáo dục trẻ vệ sinh đúng cách trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc khi tay bẩn.
- Hoạt động đón trả- trẻ: Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc giữ vệ sinh thân thể, việc cần làm khi ốm.
- Các hoạt động trong ngày.




	Phát triển vận động

	MT12. Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản đi. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi  
	- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- Đi bước dồn ngang
	* Hoạt động học:
- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ TCVĐ: Tập tầm vông
- Đi bước dồn ngang
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi ngoài trời
Lồng ghép tổ chức cho trẻ chơi, thực hiện vận động.

	MT 13: Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản: Bắt
	- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc

	* Hoạt động học: 
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
+ TCVĐ: Nu na nu nống
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Khám phá khoa học

	MT18. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
- Cách  chăm sóc và  bảo vệ con vật, cây gần gũ

	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
- Cách  chăm sóc và  bảo vệ con vật,  gần gũi.
+ Động vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống dưới nước.
+ Động vật sống trong rừng.
+ Côn trùng
KNS: Trẻ có kỹ năng chăm sóc động vật. Cách  chăm sóc và bảo vệ con vật, gần gũi, động vật nuôi trong gia đình.
	- Hoạt động học:
+ Động vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống trong rừng
+ Động vật sống dưới nước.
- Chơi ở các góc: Phân loại các con vật theo môi trường sống.
- Hoạt động chiều: 
Thực hiện vở chủ đề


	MT23. Trẻ mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật quen thuộc
	- Lồng ghép hoạt động ở mọi lúc mọi nơi

	Làm quen với toán

	MT29. So sánh  hai đối tượng về kích thước
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước. và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
+ So sánh kích thước của 2 đối tượng (to/nhỏ)
+ So sánh chiều cao của hai đối tượng: cao hơn - thấp hơn.

	Hoạt động học:
LQVT:
 + So sánh kích thước của 2 đối tượng (to/nhỏ)
+ So sánh chiều cao của hai đối tượng: cao hơn - thấp hơn.
- Chơi ở các góc: góc học tập, trẻ tập so sánh chiều dài của các đồ vật và nói được: dài hơn, ngắn hơn, bằng nhau.
- Hoạt động chiều:
Thực hiện vở toán

	MT36. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày thành lập quân  đội nhân dân Việt Nam (22/12)…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	* Trẻ biêt tên các ngày lễ: 
- Cháu yêu cô, chú bộ đội

	Hoạt động học: 
KPXH: Cháu yêu cô, chú bộ đội
- Hoạt động đón trẻ:
Trò chuyện với trẻ về ngày 22.12
- Hoạt động chiều: hát múa các bài hát về chú bộ đội

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT41.Trẻ thuộc một số bài thơ, câu chuyện đồng dao phù hợp với lứa tuổi.
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
+ Thơ: Chú giải phóng quân; Ong và bướm
+ Truyện: Gà trống và vịt bầu; Rùa con tìm nhà

	 - Hoạt động học: 
+ Thơ: Chú giải phóng quân; Ong và bướm (Nhược Thủy)
+ Truyện: Gà trống và vịt bầu (Dương Thị Lam); Rùa con tìm nhà      .
- Hoạt động chiều:
+ Làm quen với bài thơ mới, câu chuyện.
+ Ôn luyện, đọc thơ đồng dao,ca dao...
Lồng ghép và các hoạt động trong ngày.

	MT43. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện. Trẻ biết tên, hiểu nội dung câu chuyện, dành cho lứa tuổi của trẻ
	- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào?
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ. Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động đón trẻ:
Trò chuyện với trẻ về các tình huống, các nội dung trẻ học.
- Các hoạt động khác trong ngày.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT53. Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.. Bỏ rác đúng nơi quy định
	- Nhận biết hành vi  “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu. Tiết kiệm điện, nước.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối
	- Hoạt động đón trẻ:
Trò chuyện với trẻ về các tình huống, các nội dung trẻ học.
- Hoạt động ở mọi lúc mọi nơi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT54. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe nhạc, nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe nhạc, nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
-  Bộc lộ cảm xúc vui sướng, vỗ tay , nhún nhảy, lắc lư khi nghe âm thanh gợi cảm các bài hát bản nhạc gần gũi hay  thích nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ..
-  Nói lên cảm nhận của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. Cảm xúc trước vẽ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình 
	
- Chơi, hoạt động ở các góc:
bài hát trong chủ đề.
- Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới, vui văn nghệ cuối tuần.


	MT55. Trẻ có một số kỹ năng hát. hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc trẻ em. Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát, chú ý lắng nghe giai điệu các bài hát, bản nhạc, và biết hưởng ứng với bài hát mà trẻ yêu thích. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
- Cảm nhận âm nhạc. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
- Dạy hát + vận động: Gà trống mèo con và cún con; làm chú bộ đội; cá vàng bơi
- Nghe hát:
- Biểu diễn cuối chủ đề: Chú voi con ở Bản Đôn và các bài hát trong chủ đề
	- Hoạt động học: 
+ DH: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh)
TC: Tai ai tinh 
+ VĐVTTN: Làm chú bộ đội (Hoàng Long)
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
+ VĐMMH: Cá vàng bơi (Hà Hải)
NH: Chú ếch con (Phan Nhân)
+ Biểu diễn cuối chủ đề:
 Chú voi con ở Bản Đôn và các bài hát trong chủ đề
TC: bắt chước tiếng kêu của các con vật
- Chơi, hoạt động ở các góc: góc nghệ thuật: hát múa các bài hát trong chủ đề
- Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới



	MT56.Trẻ có kỹ năng biểu diễn hát vận động cá nhân, tập thể.

	- Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc. 
- Thể hiện tự tin khi biểu diễn cuối chủ đề, tự tin khi biểu diễn trên sân khấu.
	- Chơi ở các góc: góc nghệ thuật: hát, múa các bài hát trong chủ đề.
- Hoạt động chiều: vui văn nghệ cuối tuần

	MT58. Trẻ biết vẽ các nét thẳng xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản 
+ Vẽ, tô màu con gà con.
+ Tô màu con hươu cao cổ.
+ Vẽ tranh theo chủ đề.
	- Hoạt động học : 
+ Tô màu con hươu cao cổ
+ Tô màu con gà con. 
- Hoạt động chiều:
Thực hiện vở tạo hình
+ Vẽ tranh theo chủ đề.

	MT59.  Trẻ biết cách xé, cắt dán theo giải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	+ Cắt, dán con cá.
+ Xé, dán con sứa.
+ Trang trí con sao biển.

	- Hoạt động chiều:
Thực hiện trong vở tạo hình: Cắt, dán con cá.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Xé dán con sứa
+ Trang trí con sao biển.
- Chơi ở các góc: góc nghệ thuật: cắt dán, trang trí các con vật.

	MT61. Nhận xét các sản phẩm tạo hình. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	+ Làm con cá.
+ Làm con gà con.
+ Làm thiệp tặng chú bộ đội

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
chơi ở góc nghệ thuật: Làm con vật từ các nguyên vật liệu mở

















TUẦN 14: KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thưc hiện từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2024
	    Ngày

HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5

	
   Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”

	Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ TCVĐ: Tập tầm vông
	PTNT
KPKH
Động vật nuôi trong gia đình

	PTTM
Tạo hình
Tô màu con gà con
	PTNN
Truyện
Gà trống và vịt bầu (Dương Thị Lam)

	PTTM
Âm nhạc
DH: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh)
+ TC: Tai ai tinh

	Hoạt động ngoài trời
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán con giống, thức ăn gia cầm, bác sĩ thú y
* Góc xây dựng: Xây trang trại gà, lắp ghép các kiểu chuồng
* Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, nặn thức ăn cho gà, vẽ tô màu , nặn con vật
* Góc học tập: Xem tranh về chủ đề, kể chuyện theo tranh
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- HĐCMĐ: Nhặt lá, hoa rụng để xếp hình con vật; Quan sát luống rau muống; Làm con trâu từ lá; Quan sát cây xoài; Quan sát luống rau mồng tơi
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ, ô tô và chim sẻ, lộn cầu vồng, nu na nu nống
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích, chơi đồ chơi trên sân trường, thỏ về chuồng, nhảy lò cò. 
* HĐTT: Giao lưu với lớp Bé A trò chơi: Cướp cờ.

	HĐ
Ăn, ngủ
	- Trong giờ ăn: Cô dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói.
- Trong khi ngủ: Với nhưng cháu khó ngủ cô nên gần gũi vỗ về trẻ để trẻ dễ ngủ hơn. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Gà trong vườn rau
- Thực hiện vở toán
- Làm quen câu chuyện: Gà trống và vịt bầu
- Làm quen bài hát: Gà trống mèo con và cún con
- Chơi tự do, vệ sinh nêu gương



TUẦN 15: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CHÁU YÊU CÔ, CHÚ BỘ ĐỘI
Thưc hiện 1 tuẩn từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024
	    Ngày

HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5

	
   Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “Làm chú bộ đội”

	Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
VĐCB: Đi bước dồn ngang
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	PTNT
KPXH
Bé yêu chú bộ đội

	PTNT
LQVT
So sánh kích thước của 2 đối tượng (to/nhỏ)

	PTNN
Thơ
Chú giải phóng quân
	PTTM
Âm nhạc
VĐVTTN: Làm chú bộ đội (Hoàng Long)
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ.
* Góc XD - LP: Xây dựng doanh trại bộ đội. Lắp ghép bàn, ghế, nhà kho
* Góc học tập: Gọi tên, phân loại đồ dùng, dụng cụ nghề  bộ đội. Xem tranh,
* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn đồ dùng dụng cụ nghề bộ đội. Trang trí quà tặng chú bộ đội. Hát múa về chủ đề
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, vườn hoa.

	Hoạt động ngoài trời

	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau, cây hoa ban, cây xoài , chậu hoa lan
- Trò chơi vận động: Chi chi chành chành, chuyền bóng qua đầu, kéo co, gieo hạt, nu na nu nống.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời, các nguyên vật liệu mở.              * Giao lưu nhảy dân vũ

	
HĐ
Ăn, ngủ
	- Trong giờ ăn: Cô dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói.
- Trong khi ngủ: Với nhưng cháu khó ngủ cô nên gần gũi vỗ về trẻ để trẻ dễ ngủ hơn. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn  trò chơi mới: Chuyền bóng
- Thực hiện vở tạo hình: Vẽ tranh theo chủ đề.
- Nghỉ sinh hoạt chuyên môn
- Làm quen bài hát: Làm chú bộ đội
- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần.



[bookmark: _GoBack]TUẦN 16: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thưc hiện 1 tuần từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024
	    Ngày
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
   Thứ 6

	Đón trẻ
- Chơi TC
- TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “Cá vàng bơi”

	
Hoạt
động
học

	PTTC
Thể dục
VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
+ TCVĐ: Nu na nu nống
	PTNT
KPKH
Động vật sống dưới nước

	PTNT
LQVT
So sánh chiều cao của hai đối tượng: cao hơn - thấp hơn
	PTNN
Truyện
Rùa con tìm nhà
	PTTM
Âm nhạc
VĐMMH: Cá vàng bơi (Hà Hải)
+ NH: Chú ếch con (Phan Nhân)

	
    
Chơi
hoạt 
động ở các 
góc
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn cho tôm,cá cua, cửa hàng hải sản nấu ăn
* Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi cá, tôm, cua.
* Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xếp, in hình, gấp hình, tô màu về các con vật sống dưới nước. Làm các con vật dưới nước từ nguyên phế liệu đơn giả
* Góc học tập: Phân nhóm vật sống dưới nước theo nhóm.
* Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây cảnh

	
Chơi
ngoài
trời

	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy, Quan sát thời tiết, quan sát cây rau cải, nhặt lá vàng cắt hình con vật, quan sát cây phượng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Thả đỉa ba ba, lộn cầu vồng, nu na nu nống, cáo và thỏ.
 - Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích...

	HĐ
Ăn, ngủ

	- Trong giờ ăn: Cô dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói.
- Trong khi ngủ: Với nhưng cháu khó ngủ cô nên gần gũi vỗ về trẻ để trẻ dễ ngủ hơn. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.

	
Hoạt động
 Chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Nhảy bao bố
- Thực hiện trong vở tạo hình: Cắt, dán con cá.
- Làm quen câu chuyện: rùa con tìm nhà
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi
- Lao động, vệ sinh, trả trẻ



TUẦN 17: KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT TRONG SỐNG TRONG RỪNG
Thưc hiện 1 tuần từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2025
	    Ngày
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
   Thứ 6

	Đón trẻ
- Chơi TC
- TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “Chú voi con ở Bản Đôn”

	
Hoạt
động
học

	PTTC
Thể dục
VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng
	PTNT
KPKH
Động vật sống trong rừng.

	
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

	PTNN
Thơ
Ong và bướm (Nhược Thủy)
	PTTM
Âm nhạc
BDCCĐ: Chú voi con ở Bản Đôn và các bài hát trong chủ đề
+ TC: Bắt chước tiếng kêu của các con vật

	
    
Chơi
hoạt 
động ở các 
góc
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán thú nhồi bông.
* Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.
* Góc nghệ thuật: Nặn các con vật sống trong rừng, Làm con thỏ bằng mút, Vẽ, tô màu, cắt dán các con vật sống trong rừng, Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật.
* Góc học tập - Sách: Chơi lô tô, làm các bài tập ở góc 
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc rau cho các con vật

	
Chơi
ngoài
trời
	 HĐCMĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền, luống rau cải, rau khoai, vẽ các con vật trên sân trường, quan sát cây hoa hồng
TCVĐ: Mèo đuổi chuột, về đúng chuồng, mèo và chim sẻ, kéo cưa lừa xẻ, thả đỉa ba ba
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường và đồ chơi do cô chuẩn bị.

	HĐ
Ăn, ngủ

	- Trong giờ ăn: Cô dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói.
- Trong khi ngủ: Với nhưng cháu khó ngủ cô nên gần gũi vỗ về trẻ để trẻ dễ ngủ hơn. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.

	
Hoạt động
 Chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ
- Thực hiện vở toán
- Nghỉ tết dương lịch
- Ôn lại các bài hát trong chủ đề
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần.
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